
STT Họ và tên MSSV Lớp GVHD SĐT Email Group Zalo

1 Phạm Nhật Tân 2119270262 CCQ1927H Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

2 Lâm Nguyễn Thúy Hằng 2118260019 CCQ1826A Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

3 Lê Thị Ngọc 2118270127 CCQ1827B Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

4 Tạ Hương Nhung 2118270135 CCQ1827B Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

5 Lâm Thị Xuân Diệu 2118260006 CCQ1826A Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

6 Lê Trúc Ly 2118270027 CCQ1827A Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

7 Lưu Thị Bé Ngoan 2119260325 CCQ1926B Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

8 Huỳnh Thị Ngọc Viên 2118260095 CCQ1826A Phan Thị Minh Thảo 0936295374 thaominhtourguide@gmail.com https://zalo.me/g/htxvlz911

9 Trần Thị Kiều 2118260127 CCQ1826A Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

10 Võ Thanh Thoa 2118260076 CCQ1826A Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

11 Quách Thị Hồng Mụi 2118260043 CCQ1826A Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

12 Cao Thị Thanh Nhung 2118260055 CCQ1826A Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

13 Nguyễn Thị Bích Hà 2118270268 CCQ1827D Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

14 Nguyễn Thị Việt Trinh 2119270195 CCQ1927F Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

15 Nguyễn Hoan Huy 2118260122 CCQ1826B Nguyễn Thi Thơ 0934658382 thonguyenthi1988@gmail.com https://zalo.me/g/bdxrnb542

16 Đỗ Trương Diệu Hiền 2118260022 CCQ1826A Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

17 Trương thành tín 2118270244 Ccq1827c Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

18 Đỗ Đức Hoàng 2119260094 CCQ1926C Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

19 VÕ DUY BÁCH 2118270005 CCQ1827A Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

20 Phạm Mạnh Tuân 2118270071 CCQ1827A Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

21 Vũ Thị Nhung 2119260025 CCQ1926A Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

22 Phạm Hùynh Đăng Quang 2118240194 CCQ1826C Phan Nguyễn Phong Luân 0357417103 luanphan.hitu@gmail.com https://zalo.me/g/gfjtan014

23 Nguyễn Thị Linh Trang 2119260196 CCQ1926E Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518



24 Dương Thị Hồng Nhân 2119270223 CCQ1927G Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

25 Phan Vân Anh 2119270202 CCQ1927G Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

26 Vũ Thị Dung 2119260166 CCQ1926E Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

27 Nguyễn Thị Thanh Thuý 2118270150 CCQ1827B Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

28 Lâm thị thuỷ tiên 2118260084 CCQ1826A Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

29 Lê thị ái hoa 2118260120 CCQ1826A Hoàng Thị Thủy Tiên 0988488396 htthuytien@hitu.edu.vn https://zalo.me/g/haggmv518

30 Lê Thị Hương 27705 CCQ1826A Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

31 NGUYỄN THỊ NHẬT MY 2119260137 CCQ1926D Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

32 Trần Trung Kiên 2118270192 CCQ1827 Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

33 Lâm Quốc Bảo 2118270004 CCQ1827A Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

34 Nguyễn Phú Khánh 2120240125 CCQ2026H Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

35 Lâm Thị Ánh Linh 2118260037 CCQ1826A Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

36 Nguyễn Trần Khánh Thư 2118260279 CCQ1826C Đỗ Ngọc Hảo 0932885446 dongochao2212@gmail.com https://zalo.me/g/vlalhf868

37 Trần Viết Hưng 2119260051 CCQ1926B Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com

38 Võ Châu Loan Loan 2118270119 CCQ1827B Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com

39 Đặng Lê Hoà Nhã 2118260241 CCQ1826C Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com

40 Trần Võ Tân 2119270158 CCQ1927E Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com

41 Đỗ Thị Minh Thuý 2119270191 CCQ1927F Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com

42 Phạm văn nhân 2119270154 CCQ1927E Nguyễn Sơn Tùng 0937231073 sontung.lh@gmail.com
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